	
CÂU HỎI KIỂM TRA 

Câu 1 : Nêu vai trò , nhiệm vụ trồng trọt ? 
Trả lời : Vai trò trồng trọt
· Cung cấp lương thực thực phẩm
· Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
· Cung cấp nguyên liệu cho  công nghiệp
· Cung cấp nông sản xuất khẩu
Nhiệm vụ trồng trọt : Đảm bảo lương thực thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Câu 2 : * Đất trồng là gì ? 
Trả lời :Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó thực vật ( cây trồng ) có thể sống và tạo ra sản phẩm .
* Đất trồng khác đá ở điểm nào ?
Trả lời :Đất trồng khác đá : đất trồng có độ phì nhiêu
* Vai trò đất trồng :
Trả lời :Đất trồng cung cấp nước , ôxy , chất dinh dưỡng cho cây và giúp cây đứng vững

Câu 3 : Thế nào là thành phần cơ giới đất ? 
Trả lời : Thành phần cơ giới đất là tỉ lệ % các hạt cát , bụi (limon) , sét có trong một loại đất .
* Phân loại đất trồng ( dựa vào thành phần cơ giới ) : Có 3 loại chính
· Đất cát
· Đất thịt
· Đất sét
· Ngoài ra còn có các loại đất trung gian như : Đất cát pha sét , thịt pha cát…..
* Phân loại đất trồng ( dựa vào độ pH )
· Đất chua : pH < 6,5
· Đất trung tính : pH 6,5 →7,5
· Đất kiềm : pH >7,5

Câu 4 : Độ phì nhiêu của đất là gì ?
Trả lời : Là khả năng đất cung cấp nước , ôxi, chất dinh dưỡng cho cây đồng thời không  chứa các chất có hại .



 



	
	
Câu 5:  Đối với đất dốc , đất chua , đất bạc màu , đất phèn hãy trình bày  biện pháp cải tạo mà em đã học ? 
Trả lời : 
* Đối với đất dốc :
Làm ruộng bậc thang .
Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh 
* Đối với đất chua :  Bón vôi .
* Đối với đất bạc màu : Cày sâu ,bừa kỹ , bón phân hữu cơ
* Đối với đất phèn : Cày nông , bừa sục, giữ nước liên tục , thay nước thường xuyên .

Câu 6: Nêu các cách bón phân ?
Trả lời :  
· Căn cứ thời kỳ bón :
* Bón lót : Bón trước khi gieo trồng .
* Bón thúc : Bón trong giai đoạn cây sinh trưởng và phát triển .
· Căn cứ hình thức bón :
* Bón theo hàng cây
* Bón theo gốc ( hốc) cây 
* Bón vãi ( rải )
* Bón phun lên lá

Câu 7: Cách bảo quản các loại phân bón thông thường ?
Trả lời :  
* Đối với phân hóa học :
- Đậy kín trong chum , vại hoặc bao gói bằng nylon.
- Để nơi cao ráo thoáng mát .
- Không để lẫn lộn với nhau
* Đối với phân chuồng : 
- Bảo quản tại chuồng hoặc chất thành đống dùng bùn ao trát
 ( trét ) kín .

Câu 8: Tác dụng của phân bón?
Trả lời :  *Tăng năng suất cây trồng, tăng chất lượng nông sản
* Góp phần cải tạo đất trồng .

Câu 9: Cách sử dụng các loại phân bón thông thường ?
Trả lời : *Phân hữu cơ , phân lân : Bón lót
              *Phân đạm , Kali : Bón thúc ,nếu bón lót dùng lượng nhỏ .
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Câu 10 : Vai trò của giống cây trồng ?
Trả lời : Giống cây trồng tốt có tác dụng :
· Tăng năng suất , chất lượng nông sản
· Tăng vụ
· Thay đổi cơ cấu cây trồng .
Câu 11: Tiêu chí giống cây trồng tốt ?
Trả lời : Tiêu chí giống cây trồng tốt
· Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu , đất đai và trình độ canh tác của địa phương .
· Có năng suất cao và ổn định
· Có chất lượng tốt
· Chống , chịu được sâu bệnh .
Câu12 : Điều kiện bảo quản hạt giống tốt ?
Trả lời :   
· Hạt giống phải đạt chuẩn : Khô , mẩy , không bị sâu bệnh…
· Nơi bảo quản phải đảm bảo : Nhiệt độ , độ ẩm… 
· Thường xuyên kiểm tra để xử lý kịp thời .
· Có thể bảo quản trong bao túi kín , kho lạnh , phòng lạnh .
Câu 13: Tác hại của sâu bệnh ?
Trả lời :  Sâu bệnh ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng.  Làm cho cây ( trồng ) sinh trưởng , phát triển kém ; năng suất và chất lượng giảm .
Câu 14:Nguyên tắc phòng trừ sâu , bệnh hại ?
Trả lời :  
· Phòng là chính
· Trừ sớm , kịp thời ,nhanh chóng và triệt để
· Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ

	
	Câu 15: Hiện nay một số nơi có bày bán sản phẩm rau xanh “ hữu cơ  ” , vậy để được gọi là rau  xanh “ hữu cơ ” sản phẩm phải thỏa mãn các yêu cầu gì về đất trồng , nước tưới , phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ? 
Trả lời : Sản phẩm phải thỏa mãn các yêu cầu sau :
· Đất  trồng : Không ( ô ) nhiễm các chất độc hại
· Nước tưới : Nguồn nước sạch , đảm bảo tiêu chuẩn 
· Phân bón : Chỉ sử dụng phân hữu cơ , vi sinh
· Thuốc bảo vệ thực vật : Không được phép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật  hóa học
Câu 16: Để tiết kiệm nhân công và thời gian có ý kiến cho rằng “ Nên áp dụng bón phân lót bằng hình thức “ bón phun lên lá ” ”. Theo em có áp dụng được hình thức này không ? Vì sao ?
Trả lời :  ……………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Câu 17:Khái niệm về côn trùng?
Trả lời : Côn trùng là lớp động vật thuộc ngành chân khớp, cơ thể chia 3 phần : đầu , ngực , bụng . Thường có 3 đôi chân , 2 đôi cánh , 1 đôi râu .
·  Côn trùng có thể có lợi hay có hại .
· Côn trùng có 2 kiểu biến thái: hoàn toàn và không hoàn toàn .
· Côn trùng biến thái hoàn toàn : gây hại ở giai đoạn sâu non .
· Côn trùng biến thái không hoàn toàn : gây hại ở giai đoạn sâu trưởng thành

	



